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• Tóm tắt: Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vân tải chiến lược nối liền hậu 
phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Vượt qua muôn vàn khó khản, gian khổ, hy sinh, trước sự đánh phá khốc liệt của kẻ thù, 
tuyến vận tải chiên lược này đã hoạt động liên tục trong 14 năm (1961 -1975), với hành 
trình hàng chục vạn hải lý, trở thành con đường huyền thoại, là biểu tượng của sức mạnh 
đại đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

• Từ khóa: Đường Hồ Chí Minh trên biển, tuyến vận tải chiến lược, Đoàn 759, Đoàn 125.

nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. “Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sác lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau, nhàm phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội”(1).

1. Thiết lập và tổ chức tuyến vận tải trên 
biển - sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn của 

Đảng taCuối những năm 50 thế kỷ XX, trước những diên biến phức tạp từ tình hình quốc tế, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ (tháng 7-1954), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (tháng 1- 1959) chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị tiến lên kết họp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ ưang, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo có hai nhiệm vụ chiến lược: tiến hành cách mạng xã hội chủ

Thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng, phong trào cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ. Với tháng lợi cúa cao trào Đồng khỏi (nãm 1960), cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Nhu cầu xây dựng, phát triển lực
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Ben KI5 - nơi xuất phát của đoàn tàu huyền thoại Không số, khơi đầu của con đường Hô Chi Minh 
trên hiên Anh: vov.vn

lượng vũ trang, đặc biệt là nhu cầu vũ khí, trang bị ngày càng lớn. Vấn để tìm phương thức vận chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện cho đồng bào, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam được đặt ra cấp thiết. Ngày 19-5- 1959, Tổng Quân ủy quyết định thành lập Đoàn 5592(2), có nhiệm vụ mở đường chi viện cho chiến trường miền Nam, trước hết là vận chuyển gấp một số hàng quân sự theo yêu cầu cấp bách của Khu V.Vào thòi điểm này, đối với chiến trường Nam Bộ, tuyến đường bộ chưa vươn tới được. Do đó, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy chủ trương nhanh chóng mở tuyến đường vận chuyển chiến lược ừên Biển Đông để chi viện cho miền Nam, trước hết là đến các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Bộ. Tháng 7-1959, Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức Tiểu đoàn Vận tải thủy 603 có nhiệm vụ mở đường trên biển để vận chuyển vũ 

khí, hàng hóa và con người chi viện cho miền Nam(3). Ngày 23-10-1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn 759 vận tải quân sự đường biểní4), đánh dấu sự ra đời của tuyến chi 
viện chiến lược Bắc - Nam trên biển. Đoàn 759 có nhiệm vụ mua sám phương tiện, vận chuyển các loại hàng tiếp tế cho chiến trường miền Nam bàng đường biển. Ngày 29-1-1964, Đoàn 759 thuộc Bộ Tổng Tham mưu đổi phiên hiệu thành Đoàn 125 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân(5). 
Từ đây, các chiến trường ven biển miền Nam, 
cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhận được sự chi 
viện trực tiếp của miền Bắc, tạo nên sức mạnh 
và niềm tin to lớn cho các lực lượng vũ trang 
trên chiến trường.Quyết định mở tuyến vận tải chiến lược trên biển và quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện táo bạo, trong điều kiện địch tổ chức ngăn chặn, phong tỏa gát gao, là một quyết sách đúng đán, 
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thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và tài thao lược của Trung ưong Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Đoàn 759 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mói của tuyến đường vận tải chiến lược huyền thoại - Đường 
Hồ Chí Minh ưên biển.Với phưong châm hoạt động bí mật, bất ngờ, sử dụng các loại tàu nhỏ, ngụy trang giống tàu đánh cá, Đường Hồ Chí Minh trên biển mở ra một hướng chi viện mới, hết sức quan ữọng, đưa hàng chi viện của miền Bác đến với các chiến trường xa. Chuyến tàu đầu tiên thành công đánh dấu sự hình thành của con đường này là chở 28,213 tấn vũ khí trên chiếc tàu gỗ mang tên 
“Phương Đông r thuộc Đoàn 759, xuất phát từ bến Vạn Sét, Đồ Son (thành phố Hải Phòng) đêm 11-10-1962, cập bến Vàm Lũng (tỉnh Cà Mau) sáng ngày 19-10-1962(6).Để giữ bí mật và bào đảm vận hành thông suốt, phưong thức vận chuyển của tuyến đường được phát triển ngày càng linh hoạt, sáng tạo: địch phong tỏa đường trong, ta đi đường ngoài; địch phong tỏa biển gần, ta đi biển xa; địch phong tỏa theo tuyến biển dài, ta đi phần đoạn; khéo léo kết họp vói cải dạng, ngụy ưang nghi binh, đối sách khôn khéo, táo bạo, bí mật; nhạy bén ưong việc lựa chọn bến, bãi, lợi dụng địa hình, thủy triều, thòi tiết... Nhờ đó, ta đã vượt qua được những phòng tuyến nghiêm ngặt cúa kẻ thù. Bến KI 5, Đồ Son (thành phố Hải Phòng), noi xuất phát của những chuyến tàu không số, đứng vững trước các đợt cường kích, phong tỏa của kẻ thù ưong suốt quá trình hoạt động của tuyến đường.Từ những con tàu gỗ ban đầu, hoạt động ven bờ, ta đã phát triển lên những đội tàu vỏ sát có tải trọng hàng trăm tấn, hoạt động xa bờ, dài ngày, lọi dụng đường hàng hải quốc tế, biển công và cả vùng biển nước bạn, đi bàng hàng hải thiên văn như những con tàu viễn dưong hiện 

đại, rồi trà ưộn vào những tàu, thuyền của ngư dân hoạt động ở ven biển để cập bến an toàn. Để giữ bí mật tuyệt đối, các tàu phải xóa hết nhân mác, tên tàu, số tàu, và khi đến vùng biển nào thì cải trang thành tàu đánh cá hoặc tàu buôn, ghi tên tàu, mang số tàu phù hợp với vùng biển địa phưong đó. Phần lớn các hồ sơ, hải trình, thông tin..., ngay sau mỗi chuyến đi buộc phải hủy toàn bộ, không để bất kỳ số liệu, dữ liệu nào có nguy cơ lọt, lộ.Đến năm 1965, hàng chục bến, bãi tiếp nhận vũ khí đã được bí mật xây dựng ở một số tỉnh ven biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Những bến chủ yếu là: Vàm Lũng, Bồ Đề, Bến Cũ, Rạch Kiến Vàng, Cái Bầu (thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu); Hố Lồng Đèn (tỉnh Kiên Giang); Ba Động, Khâu Lầu, La Ghi, Láng Nước, Rạch Cờ, Hố Tàu (tỉnh Trà Vinh); Vàm Khâu Băng, Cồn Rừng, Eo Lói, Cồn Tra, Cồn Điệp, Bình Đại (tỉnh Bến Tre); Lộc An (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòn Hèo (tỉnh Khánh Hòa); Vũng Rô (tỉnh Phú Yên); Lộ Giao (tỉnh Bình Định); Đạm Thủy (tỉnh Quảng Ngãi); Hố Chuối, Bình Đào (tỉnh Quảng Nam)(7)...Từ năm 1962 đến đầu năm 1965(8), cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số bí mật vượt qua sự kiểm soát của địch, thực hiện thành công 90 chuyến, chở 5.024,428 tấn hàng hóa, vũ khí cho chiến trường(9); từ cuối năm 1965 đến năm 1972, chở 688,255 tấn hàng hóa, vũ khí cho chiến trường(10). Thành công của những chuyến tàu chở hàng hóa, vũ khí đã trực tiếp góp phần đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, xây dựng và phát triển khối chủ lực ở chiến trường Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ.Từ năm 1967, cùng với việc vận chuyển trực tiếp vào chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Khu 5, các đoàn tàu của Đoàn 125 còn thực hiện hàng nghìn chuyến tàu vận chuyển từ Hải Phòng vào chiến trường Nam Quân khu 4 và Quảng Trị.
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Tính từ tháng 10-1962 đến tháng 3-1975, Đoàn 125 đả vận chuyển 97.596 tấn hàng quân sự chi viện cho chiến trường các khu vực này111’. Đặc biệt, trong cuộc Tổng hến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trước yêu cầu vận chuyển thật nhanh những vũ khí hạng nặng và hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ vào miền Tây để kịp thời họp đồng tác chiến với lực lượng hành quân trên đường bộ, Đoàn 125 đã thực hiện thần tốc 173 chuyến tàu, vận chuyển 8.741 tấn vũ khí hạng nặng gồm 50 xe tăng và đại pháo cùng 18.741 cán bộ, chiến sĩ(12).Vận tải biển rất gian nan, nguy hiểm, nhưng lại có ưu thế về tốc độ, thời gian và hiệu quả. Đường Hồ Chí Minh trên biển có thể vận chuyển được những loại hàng “đặc biệt”, như vũ khí, thiết bị y tế quý hiếm, những hóa chất đặc biệt... Cùng với nhiệm vụ vận tải hàng hóa quân sự, con đường còn đảm đưong nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là đưa đón an toàn tuyệt đối hàng trăm cán bộ cao cấp của Đảng, Quân đội và chuyên gia quân sự vào miền Nam, như các đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thế Bòn..., kịp thời bổ sung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu trên chiến trường miền Nam, đưa cán bộ từ miền Nam ra miền Bắc để báo cáo Trung ưong, nhận chỉ thị mới.
2. Bài học về phát huy ý chí, khát vọng, sức 

mạnh đại đoàn kết dân tộcCùng với tuyến chi viện chiến lược Trường Son - đường Hồ Chí Minh, Đường Hồ Chí Minh trên biển là sự phối họp, gán bó chặt chẽ giữa hậu phưong lớn với tiền tuyến lớn. Con đường vận chuyển chiến lược trên biển đã trở thành biểu tượng sức mạnh của chiến tranh nhàn dân Việt Nam ưong cuộc đấu trí, đấu lực với kẻ thù; nơi tỏa sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng quả cảm, trí thông minh cùng quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của dân tộc Việt Nam. Hai 

miền Nam - Bắc tiến hành song song hai cuộc cách mạng, nhưng cùng nhàm mục tiêu chung là chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mói, bảo vệ hậu phương lớn, tất cả cho tiền tuyến lớn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường lối đó của Đảng đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha của mọi người Việt Nam yêu nước, động viên được lực lượng kháng chiến của cả nước, của toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nhờ đại đoàn kết mà nhân dân Việt Nam đã đánh tháng chú nghĩa thực dân, làm Cách mạng Tháng Tám thành công và đã kháng chiến đến tháng lợi. Nhờ đại đoàn kết toàn dàn mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất”(13’. Thấu ưiệt phương chàm chiến lược “tự lực cánh sinh là chính”, nhân dân ta đã động viên cao nhất sức người, sức của, nhân tài, vật lực cho chiến trường. Những chiến công của tuyến Đường Hổ Chí Minh trên biển huyền thoại chính là những kỳ tích lịch sử, được làm nên bởi trí tuệ, lòng yêu nước, sức mạnh của ý chí, khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.Sự tồn tại, phát triển của Đường Hồ Chí Minh trên biển và những chuyến vận chuyển thành công của Đoàn tàu không số là kết quả của trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng bốc dỡ, vũ trang chiến đấu, cứu thương, thòng tin vô tuyến điện và các cơ quan tham mưu, chính trị, kỹ thuật, hậu cần,... Tất cả các lực lượng hoạt động dưới sự điều hành thống nhất từ Trung ương.Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số luôn khắc ghi tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, dù biết ràng ra đi là cảm tử, vẫn chấp nhận gian nguy, sản sàng đương đầu vói mọi khó khăn, thử thách. Trước mỗi chuyến đi, giữa đêm tối mênh mông, các chiến sĩ giơ cao tay thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và sản sàng hy sinh vì Tổ quốc thiêng liêng. Để giữ 
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bí mật tuyệt đối, không ai ưong số họ được tiếp xúc với người thân, bạn bè trước khi lên đường. Có người ra Bắc tập kết, xa nhà gần chục năm, khi trở lại mảnh đất chôn nhau cát rốn, vì yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật mà đã không lên bờ về thăm gia đình. Có người bất ngờ thấy vợ nong đoàn dân công ra chuyển vũ khí, đành xuống khoang tàu lánh mặt.Mỗi con tàu không số đều được gán thuốc nổ ở đầu và đuôi tàu. Nếu không may bị địch phát hiện, toàn bộ số thuốc nổ này sẽ được kích nổ, và những người lính luôn chuấn bị tinh thần quyết hy sinh chứ không để tàu rơi vào tay địch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân, du kích, nhũng người vận chuyển vũ khí, bảo vệ tàu đã anh dũng hy sinh. Bói vậy, bất chấp việc kẻ địch có hệ thống giám sát, tuần tra, ngăn chặn dày đặc, các chuyến tàu chở đầy vũ khí của ta vãn an toàn cập bến. Nhiều tờ báo ở Mỹ khảng định: “Cộng sản Bác Việt có những đội thuyền viên lão luyện, vượt xa hải quân Việt Nam Cộng hòa hai mươi năm. Họ có thể điều khiển tàu đi trong bất luận thời tiết nào, địa hình nào”(14).Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến đường của “thế trận lòng dân” trong thế trận chiến tranh nhân dân. Để cho tuyến vận tải được 
thông suốt, nhân dân các địa phương luôn sản sàng đóng góp của cải và công sức. Ớ nơi bến đi, Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng), trước đó là một vạn chài, người dân noi đây mặc dù đã sinh sống từ nhiều thế hệ, nhưng vãn sản sàng dời đi. ớ những bến tiếp nhận, khi hàng chục tấn vũ khí được vận chuyển từ miền Bác vào, người dân được huy động để bốc dờ. Nhân dân các tính, trực tiếp là cán bộ, nhân dân ở các bến mà tàu cập vào, như Vàm Lũng, Rạch Kiến Vàng, Cà Mau, Ba Làng An, Hòn Hèo, Vũng Rô, Ninh Phước..., đều hết lòng vì Tổ quốc, tuyệt đối giữ 

bí mật và bốc dỡ vũ khí xong ngay trong đêm. Robert s. McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ từng thừa nhận: “Sức mạnh sâu thắm nhất của một dân tộc không nàm ở mũi nhọn quân sự mà ở sự đoàn kết của dân tộc" 1 “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh cúa chủ nghĩa dằn tộc thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó...”(15).Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, bài học lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước. Đường Hổ Chí Minh trên biển với những kỳ tích trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã bổ sung, làm sâu sắc hơn truyền thống quý báu đó của dân tộc.Hiện nay, thê' giới đang diễn ra những biến động khó lường, đặt mỗi quốc gia trước những cơ hội và những thách thức mói. Xu thế toàn cầu hóa tác động sâu sắc, toàn diện đến hầu hết các quốc gia. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, vãn sẽ là khu vực phát triển năng động, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nhàn tố gây mất ổn định; tranh chấp chú quyền lãnh thổ, biển, đáo ngày càng phức tạp. Trong thời đại của cuộc Cách mạng còng nghiệp lán thứ tư, với những phương tiện, vũ khí, trang bị hiện đại, các cường quốc trên thế giói có thể tiến hành nhiều hình thức tác chiến mới, như tác chiến điện tử, tác chiến thông tin, tác chiến “phi truyền thống”.Để thực hiện tháng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta chủ trương lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bàng, văn minh làm điểm tương đổng, thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lóp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, miền của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người Việt Nam sống trong nước và người 
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Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở liên minh vững chác giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Phát huy sức mạnh của cộng đồng dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lần nhau, hướng tói tương lai.Trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh của sự đồng thuận xã hội; sức mạnh tổng họp của kinh tế, quân sự, dân số, lãnh thổ; sức mạnh của các giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa, tinh thần yêu nước, tinh thần lao động cần cù và ý chí vươn lên, năng lực tư duy, tổ chức, khả năng thích ứng, tiếp nhận những giá trị văn hóa, văn minh, tiến bộ từ bên ngoài của con người Vỉệt Nam; các nguồn lực có thể huy động được ở cả trong và ngoài nước;...Trong họp tác quốc tế, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng ưên cơ sở bảo đảm ữên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc phù họp với luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm những quyền lợi họp pháp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại Đại hội XIII, Đảng ta nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Vỉệt Nam"(16). Đồng thời, “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng họp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết họp với sức mạnh thời đại, ưanh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chác độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân 

dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc”(17) □
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